
Đơn vị tính: đồng

Giá bán tại địa 
bàn (chưa bao 

gồm thuế giá trị 
gia tăng (VAT)) 

(*)

Khu vực 
TP.HCM ( Bao 

gồm cả Bình 
Dương và Vũng 

Tàu cũ)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 20 cường 
độ chịu kéo 9,5kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 250m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

21.242

2
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 30 cường 
độ chịu kéo 11,5kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 225m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

24.101
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mại
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3
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 40 cường 
độ chịu kéo 13,5kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 200m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

26.808

4
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 50 cường 
độ chịu kéo 15,0kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 175m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

30.229

5
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 60 cường 
độ chịu kéo 19,0kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 135m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

38.398

6
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 65 cường 
độ chịu kéo 21,5kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 125m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

40.262



7
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 70 cường 
độ chịu kéo 24,0kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 100m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

46.511

8
Vật liệu 

khác
Polyfelt TS 80 cường 
độ chịu kéo 28,0kN/m

m2
ISO/IEC 
17025,
TCVN 
8871:2011

4m x 90m
Solmax 
Geosynthetic
s Asia 
Sdn.Bhd 

Malaysia

- Giá giao hàng tại kho Liên Phát, số 
648 đường Thanh Niên, Ấp 74, xã 
Vĩnh Lộc, TP.HCM;
- Đơn giá chưa bao gồm 8% VAT, chi 
phí thí nghiệm và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá áp dụng cho số lượng 
nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì đơn giá 
trên được cộng thêm 1.000đ/m²

Giá tại nơi 
bán

60.049

9
Thép 
xây 

dựng

* Rọ và thảm đá bọc 
nhựa PVC, loại 

P8(8x10)cm - Dây đan 
2.2/3.2 mm-Dây viền 

2.7/3.7 mm

m2
TCVN 
10335:201
4, TCVN 
2053:1993

Công Ty Cổ 
Phần Sản 
Xuất Thương 
Mại Liên 
Phát

Việt Nam

- Giá giao tại kho Liên Phát, số 648 
đường Thanh Niên, Ấp 74 xã Vĩnh 
Lộc, TP.HCM; 
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT, 
chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 
chi phí thí nghiệm.    

Giá tại nơi 
bán

48.292

10
Thép 
xây 

dựng

* Rọ và thảm đá bọc 
nhựa PVC, loại 

P8(8x10)cm - Dây đan 
2.4/3.4 mm-Dây viền 

3.0/4.0 mm

m2
TCVN 
10335:201
4, TCVN 
2053:1994

Công Ty Cổ 
Phần Sản 
Xuất Thương 
Mại Liên 
Phát

Việt Nam

- Giá giao tại kho Liên Phát, số 648 
đường Thanh Niên, Ấp 74 xã Vĩnh 
Lộc, TP.HCM; 
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT, 
chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 
chi phí thí nghiệm.    

Giá tại nơi 
bán

51.371

11
Thép 
xây 

dựng

* Rọ và thảm đá bọc 
nhựa PVC, loại 

P8(8x10)cm - Dây đan 
2.7/3.7 mm-Dây viền 

3.4/4.4 mm

m2
TCVN 
10335:201
4, TCVN 
2053:1995

Công Ty Cổ 
Phần Sản 
Xuất Thương 
Mại Liên 
Phát

Việt Nam

- Giá giao tại kho Liên Phát, số 648 
đường Thanh Niên, Ấp 74 xã Vĩnh 
Lộc, TP.HCM; 
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT, 
chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 
chi phí thí nghiệm.    

Giá tại nơi 
bán

60.169



12
Thép 
xây 

dựng

* Rọ và thảm đá bọc 
nhựa PVC, loại 

P10(10x12)cm - Dây 
đan 2.2/3.2 mm-Dây 

viền 2.7/3.7 mm

m2
TCVN 
10335:201
4, TCVN 
2053:1996

Công Ty Cổ 
Phần Sản 
Xuất Thương 
Mại Liên 
Phát

Việt Nam

- Giá giao tại kho Liên Phát, số 648 
đường Thanh Niên, Ấp 74 xã Vĩnh 
Lộc, TP.HCM; 
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT, 
chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 
chi phí thí nghiệm.    

Giá tại nơi 
bán

45.123

13
Thép 
xây 

dựng

* Rọ và thảm đá bọc 
nhựa PVC, loại 

P10(10x12)cm - Dây 
đan 2.4/3.4 mm-Dây 

viền 2.7/3.7 mm

m2
TCVN 
10335:201
4, TCVN 
2053:1997

Công Ty Cổ 
Phần Sản 
Xuất Thương 
Mại Liên 
Phát

Việt Nam

- Giá giao tại kho Liên Phát, số 648 
đường Thanh Niên, Ấp 74 xã Vĩnh 
Lộc, TP.HCM; 
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT, 
chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 
chi phí thí nghiệm.    

Giá tại nơi 
bán

48.314

14
Thép 
xây 

dựng

* Rọ và thảm đá bọc 
nhựa PVC, loại 

P10(10x12)cm - Dây 
đan 2.7/3.7 mm-Dây 

viền 3.4/4.4 mm

m2
TCVN 
10335:201
4, TCVN 
2053:1998

Công Ty Cổ 
Phần Sản 
Xuất Thương 
Mại Liên 
Phát

Việt Nam

- Giá giao tại kho Liên Phát, số 648 
đường Thanh Niên, Ấp 74 xã Vĩnh 
Lộc, TP.HCM; 
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT, 
chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 
chi phí thí nghiệm.    

Giá tại nơi 
bán

52.978
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